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DỮ LIỆU CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	STT
	Tên Hợp tác xã
	Xã, phường
	Loại hình hoạt động

	1
	Hợp tác xã sinh thái 3 thôn
	Xã Kiến Hải
	Tổng hợp

	2
	Hợp tác xã dịch vụ chế biến thực phẩm Tân Tiến
	Xã Kiến Hải
	Tổng hợp

	3
	Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Thái Sơn
	Xã Kiến Hải
	Chăn nuôi

	4
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiến
Đạt
	Xã Kiến Minh
	Tổng hợp

	5
	Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Đại Đồng
	Xã Kiến Minh
	Tổng hợp

	6
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ chăn nuôi Minh Tân
	Xã Kiến Minh
	Chăn nuôi

	7
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tân Trào
	Xã Kiến Hưng
	Tổng hợp

	8
	Hợp tác xã Phú Hưng
	Xã Kiến Hưng
	Tổng hợp

	9
	Hợp tác xã nấm Trường Sinh
	Xã Kiến Hải
	Trồng trọt

	10
	Hợp tác xã sản xuất Mật Ong Tùng Hăng
	Xã Kiến Hải
	Chăn nuôi

	11
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy
Hương
	Xã Kiến Thụy
	Tổng hợp

	12
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ sen Hữu Bằng
	Xã Kiến Thụy
	Tổng hợp

	,
	Hợp tác xã nông nghiệp Vũ Đoàn
	Xã Kiến Thụy
	Tổng hợp

	14
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Song
Kiệt
	Xã Kiến Thụy
	Tổng hợp

	15
	HTX du lịch công nghệ cao đông trùng thảo Kiến
Thụy
	Xã Kiến Hải
	Tổng hợp

	16
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Ngũ
Phúc
	Xã Nghi Dương
	Tổng hợp

	17
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tú Đôi
	Xã Nghi Dương
	Tổng hợp




	18
	Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Hà
	Xã Kiến Hưng
	Tổng hợp

	19
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lại Xuân
	Xã Việt Khê
	Tổng hợp

	20
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Kỳ Sơn
	Xã Việt Khê
	Tổng hợp

	21
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp An Sơn
	Xã Việt Khê
	Tổng hợp

	22
	Hợp tác xã sản xuất Mật ong, ong giống An Sơn
	Xã Việt Khê
	Chăn nuôi

	23
	Hợp tác xã Na bở An Sơn
	Xã Việt Khê
	Trồng trọt

	24
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Phù Ninh
	Xã Việt Khê
	Tổng hợp

	25
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Quảng Thanh
	Phường Lê Ích Mộc
	Tổng hợp

	26
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Chính Mỹ
	Phường Lê Ích Mộc
	Tổng hợp, mây tre đan

	27
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hợp Thành
	Phường Lê Ích Mộc
	Tổng hợp

	28
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Mỹ Đồng
	Phường Lê Ích Mộc
	Tổng hợp

	29
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thiên Hương
	Phường Thiên Hương
	Tổng hợp

	30
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Kiền Bái
	Phường Thiên Hương
	Tổng hợp

	31
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hoàng Pha
	Phường Thiên Hương
	Tổng hợp

	32
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lâm Động
	Phường Thiên Hương
	Tổng hợp

	33
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hoa Động
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp




	34
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tân Dương
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp

	35
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Dương Quan
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp

	36
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thủy Sơn
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp

	37
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thủy Tú
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp

	38
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thường Sơn
	Phường Thủy Nguyên
	Tổng hợp

	39
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp An Lư
	Phường Hòa Bình
	Tổng hợp

	40
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tuy Lạc
	Phường Nam Triệu
Giang
	Tổng hợp

	41
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Kinh Triều
	Phường Nam Triệu
Giang
	Tổng hợp

	42
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Ngũ Lão
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	43
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vững Thành
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	44
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Phục Lễ
	Phường Nam Triệu
	Tổng hợp

	45
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Phả Lễ
	Phường Nam Triệu
	Tổng hợp

	46
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lập Lễ
	Phường Nam Triệu
	Tổng hợp

	47
	Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản nước lợ Mắt Rồng
	Phường Nam Triệu
	Thủy sản

	48
	Hợp tác xã phát triển thủy sản Lập Lễ
	Phường Nam Triệu
	Thủy sản

	49
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tam Hưng
	Phường Nam Triệu
	Tổng hợp




	50
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Gia Đức
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	51
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Bạch Đằng
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	52
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Đá Bạc
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	53
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lưu Kỳ
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	54
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Liên Khê
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	55
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lưu Kiếm
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	56
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Minh Tân
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	57
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Kênh Giang
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	58
	Hợp tác xã đầu tư và phát triển Sông Giá
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	59
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Đông Sơn
	Phường Lưu Kiếm
	Tổng hợp

	60
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thường Sơn
	Phường Hòa Bình
	Tổng hợp

	61
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Minh Đức
	Phường Bạch Đằng
	Tổng hợp

	62
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ NTTS Lập Lễ
	Phường Nam Triệu
	Thủy sản

	63
	Hợp tác xã Đại Nghĩa
	Đặc khu Cát Hải
	Diêm nghiệp

	64
	Hợp tác xã nuôi ong gia luận
	Đặc khu Cát Hải
	Chăn nuôi

	65
	Hợp tác xã phát triển nông nghiệp và Du lịch Phù
Long
	Đặc khu Cát Hải
	Tổng hợp

	66
	Hợp tác xã An Phát
	Đặc khu Cát Hải
	Thủy sản

	67
	Hợp tác xã nông nghiệp và Xây dựng An Hòa
	Phường An Phong
	Tổng hợp

	68
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp rau sạch Hậu Phương
	Phường An Phong
	SXNN, trồng rau đậu, gia
súc, gia cầm




	69
	Hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp An
Dương
	Phường An Phong
	Sản xuất nông nghiệp

	70
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hà Nhuận
	Phường An Phong
	Trồng lúa, rau đậu, chăn
nuôi

	71
	Hợp tác xã nông nghiệp An Hồng
	Phường Hồng An
	Tổng hợp

	72
	Hợp tác xã nông nghiệp và Điện năng An Hưng
	Phường Hồng An
	KD điện, rác, chợ, DVNN

	73
	Hợp tác xã Sông Rế
	Phường Hồng An
	Chăn nuôi, chế biến gia
súc, gia cầm, SXNN

	74
	Hợp tác xã Kỳ Hà
	Phường Hồng An
	Trồng lúa

	
75
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp NTTS Bình Minh
	
Phường An Phong
	Sản xuất nông nghiệp, trồng hoa cây cảnh, chăn nuôi

	76
	Hợp tác xã vận tải và cung ứng Hải Linh
	Phường An Phong
	Sản xuất và Kinh doanh
thủy sản

	77
	Hợp tác xã nông nghiệp Tân Tiến
	Phường An Phong
	Tổng hợp

	78
	Hợp tác xã nông nghiệp Nam Dương
	Phường Hồng An
	Trồng lúa

	79
	Hợp tác xã nông nghiệp Đại Bản (thành lập mới)
	Phường Hồng An
	Dịch vụ sản xuất nông
nghiệp

	
80
	
Hợp tác xã nông trại 3A
	
Phường Hồng An
	Chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp

	81
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Bắc Sơn
	Phường An Dương
	Trồng lúa

	
82
	
Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Nam Hải
	
Phường An Dương
	Sản xuất nông nghiệp,
trồng hoa cây cảnh, chăn nuôi

	83
	Hợp tác xã nông nghiệp và điện năng Nam Sơn
	Phường An Dương
	Tổng hợp

	
84
	Hợp tác xã sản xuất và thương mại nông nghiệp Đồng Tiến
	
Phường An Hải
	Sản xuất nông nghiệp, trồng hoa cây cảnh, chăn nuôi




	85
	Hợp tác xã dịch vụ NN Đồng Thái
	Phường An Hải
	Trồng rau, đậu các loại và
trồng hoa

	86
	Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Thái
	Phường An Hải
	Tổng hợp

	87
	Hợp tác xã nông nghiệp Hoa Anh Tú
	Phường An Hải
	Trồng trọt

	88
	Hợp tác xã nông nghiệp Hoa Mây Sanh
	Phường An Hải
	Trồng rau, đậu các loại và
trồng hoa

	89
	Hợp tác xã nông nghiệp & điện năng Đặng Cương
	Phường An Dương
	Tổng hợp

	90
	HTX thanh niên Đặng Cương
	Phường An Dương
	Tổng hợp

	91
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đặng Cương
	Phường An Dương
	Trồng rau, đậu các loại và
trồng hoa

	92
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và DV điện năng
Lê Lợi
	Phường An Dương
	Dịch vụ vật tư nông
nghiệp, thủy lợi nội đồng

	93
	Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Hồng Thái
	Phường An Hải
	Trồng rau, đậu các loại và
trồng hoa

	94
	Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và DV An Dương
	Phường An Hải
	Tổng hợp

	95
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Bảo Quân
	Phường An Dương
	Trồng lúa

	96
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Phúc Vạn Phước
	Phường An Phong
	Sản xuất nông nghiệp,
trồng hoa cây cảnh

	97
	Hợp tác xã Phúc Hồng
	Phường An Dương
	Trồng rau, đậu, thủy sản,
hoa

	98
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tuệ Nguyên
	Phường An Dương
	Tổng hợp

	
99
	
Hợp tác xã Lê Hồng Phong
	
Phường An Dương
	Dịch vụ giống cây trồng,
vật nuôi, vật tư nông nghiệp

	100
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Thắng
	Xã Quyết Thắng
	Tổng hợp

	101
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tự Cường
	Xã Quyết Thắng
	Tổng hợp




	102
	Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Tiến
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	103
	Hợp tác xã dịch vụ môi trường thủy sản &TM Huy
Duy Khánh
	Xã Tiên Lãng
	

	104
	Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	105
	Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Thanh
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	106
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thuấn Lanh
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	107
	HTX Hòa Phát
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	108
	Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp Khởi
nghĩa
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	109
	HTX nông nghiệp và dịch vụ Phúc Tri
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	110
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp &NTTS Khởi Nghĩa
	Xã Tiên Lãng
	Tổng hợp

	111
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp xã Cấp Tiến
	Xã Tân Minh
	Tổng hợp

	112
	HTX giống gia cầm Lê Ngọc
	Xã Tân Minh
	Chế biến thủy sản

	113
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp xã Kiến Thiết
	Xã Tân Minh
	Tổng hợp

	114
	Hợp tác xã nông nghiệp Bạch Đằng
	Xã Tân Minh
	Tổng hợp

	115
	Hợp tác xã Thịnh Vượng Phát
	Xã Tân Minh
	Chăn nuôi

	116
	Hợp tác xã nông nghiệp Đoàn Lập
	Xã Tân Minh
	Tổng hợp

	117
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Quang Phục
	Xã Tiên Minh
	Tổng hợp

	118
	Hợp tác xã Nấm Hương Sơn
	Xã Tiên Minh
	Tổng hợp

	119
	Hợp tác xã nông nghiệp xanh Hải Phòng
	Xã Tiên Minh
	Trồng trọt

	120
	Hợp tác xã nông nghiệp Toàn Thắng
	Xã Tiên Minh
	Tổng hợp

	121
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh Tiên
	Xã Tiên Minh
	Trồng trọt




	122
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp chăn nuôi Duy Nhất
	Xã Tiên Minh
	Nông nghiệp

	123
	Hợp tác xã Dịch vụ NN công nghệ cao Tiên Lãng
	Xã Tiên Minh
	Trồng trọt

	124
	Hợp tác xã Chế biến lương thực Phú Thành
	Xã Tiên Minh
	Chế biến thủy sản

	125
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp và NTTS Tiên Thắng
	Xã Tiên Minh
	Thủy sản

	126
	Hợp tác xã Sản xuất rau an toàn Tiên Thắng
	Xã Tiên Minh
	Trồng trọt

	127
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh DVNN Tiên Thắng
	Xã Tiên Minh
	Tổng hợp

	128
	Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Hưng
	Xã Chấn Hưng
	Tổng hợp

	129
	Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hưng
	Xã Chấn Hưng
	Tổng hợp

	130
	Hợp tác xã SX chăn nuôi& kinh doanh DVNN
Thành Công
	Xã Chấn Hưng
	Chăn nuôi

	131
	Hợp tác xã nông sản sạch Đông Hưng
	Xã Chấn Hưng
	Thủy sản

	132
	Hợp tác xã Hưng Thịnh
	Xã Chấn Hưng
	Trồng trọt

	133
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Chiêu Viên
	Xã Chấn Hưng
	Chăn nuôi

	134
	Hợp tác xã Nông lâm thủy sản Nam Việt
	Xã Chấn Hưng
	Tổng hợp

	135
	Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Thắng
	Xã Hùng Thắng
	Tổng hợp

	136
	Hợp tác xã kinh doanh nông nghiệp Hùng Hới
	Xã Hùng Thắng
	Tổng hợp

	137
	Hợp tác xã Hùng Thắng
	Xã Hùng Thắng
	Thủy sản

	138
	Hợp tác xã nông nghiệp & VSMT Vinh Quang
	Xã Hùng Thắng
	Tổng hợp

	139
	Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Hưng
	Xã Hùng Thắng
	Tổng hợp

	140
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh Long
	Xã Vĩnh Thịnh
	Tổng hợp

	141
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thắng Thủy
	Xã Vĩnh Thịnh
	Tổng hợp




	142
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hiệp Hòa
	Xã Vĩnh Hòa
	Tổng hợp

	143
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh Hòa
	Xã Vĩnh Hòa
	Tổng hợp

	144
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hùng Tiến
	Xã Vĩnh Hòa
	Tổng hợp

	145
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tân Hưng
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	146
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Dũng Tiến
	Xã Vĩnh Thuận
	Tổng hợp

	147
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh An
	Xã Vĩnh Thuận
	Tổng hợp

	148
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vệ sinh môi
trường Tân Liên
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	149
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Nhân Hòa
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	150
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tam Đa
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	151
	Hợp tác xã nông nghiệp thương mại Cao Sáng
	Xã Vĩnh Bảo
	Trồng Trọt

	152
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vinh Quang
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	153
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Thanh Lương
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	154
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Đồng Minh
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	155
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hưng Nhân
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	156
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tiền Phong
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	157
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh Phong
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	158
	Hợp tác xã sản xuất Nấm Vĩnh Phong
	Xã Vĩnh Hải
	Trồng Trọt




	159
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Liên Am
	Xã Vĩnh Am
	Tổng hợp

	160
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Lý Học
	Xã Nguyễn Bỉnh
Khiêm
	Tổng hợp

	161
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Cao Minh
	Xã Vĩnh Am
	Tổng hợp

	162
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Tam Cường
	Xã Vĩnh Am
	Tổng hợp

	163
	Hợp tác xã Vịnh Sáu
	Xã Vĩnh Am
	Trồng Trọt

	164
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vinh Tiến
	Xã Vĩnh Hòa
	Tổng hợp

	165
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hòa Bình
	Xã Nguyễn Bỉnh
Khiêm
	Tổng hợp

	166
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Nam Triệu Giang
	Xã Nguyễn Bỉnh
Khiêm
	Thủy sản

	167
	Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Quang Thắng
	Xã Vĩnh Thuận
	Chăn nuôi

	168
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Vĩnh Bảo
	Xã Vĩnh Bảo
	Tổng hợp

	169
	Hợp tác xã ổi Nam Sơn
	Xã Vĩnh Bảo
	Trồng trọt

	170
	Hợp tác xã chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Tiến
Phát
	Xã Vĩnh Hải
	Chăn nuôi

	171
	HTX SXKDDV NN Cộng Hiền
	Xã Vĩnh Hải
	Tổng hợp

	172
	Hợp tác xã thủy sản Hiếu Minh
	Xã An Khánh
	Thủy sản

	173
	Hợp tác xã chăn nuôi Đại Phát
	Xã An Khánh
	Chăn nuôi

	174
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp và vệ sinh môi trường An Thọ
	Xã An Hưng
	Tổng hợp, vệ sinh môi
trường

	175
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp An Thái
	Xã An Hưng
	Tổng hợp, vệ sinh môi
trường

	176
	Hợp tác xã Tre Tiên Cầm
	Xã An Hưng
	Tổng hợp

	177
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp và vệ sinh môi trường An Tiến
	Xã An Lão
	Tổng hợp, vệ sinh môi
trường




	178
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp và vệ sinh môi trường Trường Thọ
	Xã An Trường
	Tổng hợp, vệ sinh môi
trường

	179
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp và vệ sinh môi trường Bát Trang
	Xã An Trường
	Tổng hợp, vệ sinh môi
trường

	180
	Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Trực Tràng
	Xã An Trường
	Trồng trọt

	181
	Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp An Thắng
	Xã An Lão
	Trồng trọt

	182
	Hợp tác xã Thủy sản Tuất rươi
	Xã An Hưng
	Thủy sản

	183
	Hợp tác xã nông nghiệp Đại Việt
	Xã An Lão
	Trồng trọt

	184
	HTX sản xuất, xây dựng và dịch vụ Thanh Niên
	Đặc khu Bạch Long
Vỹ
	Tổng hợp

	185
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Minh Đức
	Phường Nam Đồ Sơn
	Tổng hợp

	186
	Hợp tác xã công nghệ cao Hoàng Gia
	Phường Nam Đồ Sơn
	Tổng hợp

	187
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp Hợp Đức
	Phường Nam Đồ Sơn
	Tổng hợp

	188
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp - Nuôi trồng thủy sản Tân Thành
	Phường Dương Kinh
	Thủy sản

	189
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp - Nuôi trồng thủy sản Hải Thành
	Phường Dương Kinh
	Thủy sản

	190
	Hợp tác xã nông trại vui vẻ
	Phường Hưng Đạo
	Tổng hợp

	191
	HTX NN Thượng Vũ
	Xã Lai Khê
	Trồng trọt

	192
	HTX DVNN Tuấn Việt
	Xã Lai Khê
	Trồng trọt

	193
	HTX DV nước SH Cổ Dũng
	Xã Lai Khê
	Nước sạch

	194
	HTX CNTS Thượng Vũ
	Xã Lai Khê
	Nước sạch

	195
	HTX ĐT DV Nông sản sạch Nam Điền
	Xã Lai Khê
	Tổng hợp

	196
	HTX Phú Thành HD
	Xã Lai Khê
	Tổng hợp

	197
	HTX CN-TS Thượng Vũ
	Xã Lai Khê
	Tổng hợp

	198
	HTX NS Cộng Hoà
	Xã Lai Khê
	Nước sạch

	199
	HTX Âu Việt fram
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt

	200
	HTX nông sản sạch Kim Thành
	Xã Phú Thái
	Tổng hợp

	201
	HTX DVNN Kim Xuyên
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt




	202
	HTX DVNN Phúc Thành
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt

	203
	HTX DVNN Kim Lương
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt

	204
	HTX DVNN Kim Khê
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt

	205
	HTX DVNN Kim Anh
	Xã Phú Thái
	Trồng trọt

	206
	HTX DVNN Ngũ Phúc
	Xã An Thành
	Trồng trọt

	207
	HTX DVNN Kim Đính
	Xã An Thành
	Trồng trọt

	208
	HTX NN Hưng Tiến
	Xã An Thành
	Trồng trọt

	209
	HTX NN Đông Xuân
	Xã An Thành
	Trồng trọt

	210
	HTX CP NS &VSMT Kim Tân
	Xã An Thành
	Nước sạch

	211
	HTX nông nghiệp xanh V-Phúc
	Xã An Thành
	Tổng hợp

	212
	HTX công nghệ cao Ngũ Phúc
	Xã An Thành
	Tổng hợp

	213
	HTX NN Cẩm La
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	214
	HTX DVNN Đồng Gia
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	215
	HTX DVNN Bình Dân
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	216
	HTX DVNN Liên Hòa
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	217
	HTX DVNN Đại Xuyên
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	218
	HTX DVNN Kiến Đức
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	219
	HTX DVNN Tam Kỳ
	Xã Kim Thành
	Trồng trọt

	220
	HTX sợi chuối và dịch vụ nông nghiệp Tứ Kỳ
	Xã Nguyên Giáp
	Trồng trọt

	221
	HTX Chăn nuôi hữu cơ Thủy Phát
	Xã Nguyên Giáp
	Chăn nuôi

	222
	HTX thuỷ sản công nghệ cao Hà Kỳ
	Xã Nguyên Giáp
	Thuỷ sản

	223
	HTX nông nghiệp Nguyên Giáp
	Xã Nguyên Giáp
	Trồng trọt

	224
	HTX nông nghiệp Hà Kỳ
	Xã Nguyên Giáp
	Trồng trọt

	225
	HTX nông nghiệp Hà Thanh
	Xã Nguyên Giáp
	Trồng trọt

	226
	HTX nông nghiệp Tiên Động
	Xã Lạc Phượng
	Trồng trọt

	227
	HTX nông nghiệp Phượng Kỳ
	Xã Lạc Phượng
	Trồng trọt

	228
	HTX nông nghiệp Quang Trung
	Xã Lạc Phượng
	Trồng trọt

	229
	HTX nông nghiệp Cộng Lạc
	Xã Lạc Phượng
	Trồng trọt

	230
	HTX Thủy sản Tiên Động
	Xã Lạc Phượng
	Thủy sản

	231
	HTX nông sản hữu cơ Minh Tân
	Xã Lạc Phượng
	Trồng trọt

	232
	HTX nông nghiệp An Thanh
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt

	233
	HTX nông nghiệp Văn Tố
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt




	234
	HTX nông nghiệp Tứ Xuyên
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt

	235
	HTX nông nghiệp Tây Kỳ
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt

	236
	HTX nông nghiệp Đông Kỳ
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt

	237
	HTX Chăn nuôi và thủy sản Nhiên Oanh
	Xã Chí Minh
	Chăn nuôi Thủy sản

	238
	HTX chăn nuôi Thủy sản Văn Tố
	Xã Chí Minh
	Tổng hợp

	239
	Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Cơ An Thanh
	Xã Chí Minh
	Trồng trọt

	240
	HTX nông nghiệp Quang Phục
	Xã Tứ Kỳ
	Trồng trọt

	241
	HTX nông nghiệp Thị Trấn
	Xã Tứ Kỳ
	Trồng trọt

	242
	HTX nông nghiệp Quang Khải
	Xã Tứ Kỳ
	Trồng trọt

	243
	HTX nông nghiệp Minh Đức
	Xã Tứ Kỳ
	Trồng trọt

	244
	HTX nông nghiệp Bình Lãng
	Xã Đại Sơn
	Trồng trọt

	245
	HTX Thủy sản sạch chất lượng cao Xuân Nẻo
	Xã Đại Sơn
	Thủy sản

	246
	HTX Thủy sản Ô Mễ
	Xã Đại Sơn
	Thủy sản

	247
	HTX Thủy sản CLC Lạc Dục
	Xã Đại Sơn
	Thủy sản

	248
	HTX nông nghiệp Hưng Đạo
	Xã Đại Sơn
	Trồng trọt

	249
	HTX nông nghiệp Ngọc Kỳ
	Xã Đại Sơn
	Trồng trọt

	250
	HTX nông nghiệp Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	Trồng trọt

	251
	HTX nông nghiệp Tái Sơn
	Xã Tân Kỳ
	Trồng trọt

	252
	HTX nông nghiệp Tân Kỳ
	Xã Tân Kỳ
	Trồng trọt

	253
	HTX nông nghiệp Dân Chủ
	Xã Tân Kỳ
	Trồng trọt

	254
	HTX nông nghiệp Quảng Nghiệp
	Xã Tân Kỳ
	Trồng trọt

	255
	HTX nông nghiệp Đại Hợp
	Xã Tân Kỳ
	Trồng trọt

	256
	HTX Thủy sản Tái Sơn
	Xã Tân Kỳ
	Thủy sản

	257
	HTX Thủy sản CNC Tân Kỳ
	Xã Tân Kỳ
	Thủy sản

	258
	HTX Dịch vụ chăn nuôi, TT, thủy sản Quang Khải
	Xã Tứ Kỳ
	Tổng hợp

	259
	HTX Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Bình Minh
	Xã Tứ Kỳ
	Tổng hợp

	260
	HTX Thủy sản cá lúa thị trấn Tứ Kỳ
	Xã Tứ Kỳ
	Thủy sản Thị trấn

	261
	HTX Thủy sản CNC Tường An
	Xã Tứ Kỳ
	Thủy sản

	262
	HTX Đồng Tiến
	Xã Đại Sơn
	Chăn nuôi




	263
	HTX Toàn Thắng
	Xã Đại Sơn
	Chăn nuôi

	264
	HTX Nuôi trồng thủy sản Đại Sơn
	Xã Đại Sơn
	Thủy sản

	265
	HTX chăn nuôi Đại Dương
	Xã Đại Sơn
	Chăn nuôi

	266
	HTX Chế biến nông sản công nghệ xanh Tân Việt
	Xã Hà Bắc
	Tổng hợp

	267
	HTX Nông nghiệp sạch CNC Tân Việt
	Xã Hà Bắc
	Chăn nuôi

	268
	HTX chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt
	Xã Hà Bắc
	Chăn nuôi

	269
	HTXNN sạch Quang Điệp
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	270
	HTX sản xuất và thương mại nông sản thực phẩm
hướng hữu cơ Việt Hồng
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	271
	HTX nông sản an toàn Thái Dương
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	272
	DVNN Tân Việt
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	273
	DVNN Việt Hồng
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	274
	DVNN Cẩm Chế
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	275
	DVNN Hồng Lạc
	Xã Hà Bắc
	Trồng trọt

	276
	DVNN Tân An
	Xã Hà Tây
	Trồng trọt

	277
	DVNN Phượng Hoàng
	Xã Hà Tây
	Trồng trọt

	278
	DVNN An Lương
	Xã Hà Tây
	Trồng trọt

	279
	HTX ỔI Thanh Hà
	Xã Hà Tây
	Trồng trọt

	280
	DVNN Thanh Hải
	Xã Hà Tây
	Trồng trọt

	281
	DVNN Thanh Bính
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt

	282
	HTX Bảo tồn và khai thác rươi, cáy tự nhiên và
chế biến NSS Thanh Xuân
	Xã Hà Nam
	Thuỷ sản

	283
	HTX Nông nghiệp sạch Bảo Phong
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	284
	HTXNN sạch Nam Vũ
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	285
	HTXNN VIETGAP vườn ao chuồng.
	Xã Hà Nam
	Tổng hợp

	286
	DVNN Thanh Lang
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	287
	DVNN Thanh An
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	288
	DVNN Liên Mạc
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	289
	DVNN Thanh Xuân
	Xã Hà Nam
	Trồng trọt

	290
	DVNN Hợp Đức
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt

	291
	DVNN Thanh Hồng
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt




	292
	DVNN Trường Thành
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt

	293
	DVNN Thanh Cường
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt

	294
	DVNN Vĩnh Lập
	Xã Hà Đông
	Trồng trọt

	295
	HTX bảo tồn và khai thác rươi, cáy tự nhiên, chế
biến nông sản sạch Vĩnh Lập
	Xã Hà Đông
	Thuỷ sản

	296
	HTX Thu mua và chế biến nông sản Thanh Hà
	Xã Hà Đông
	HTX thu mua, chế biến

	297
	DVNN TT Thanh Hà
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	298
	DVNN Thanh Xá
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	299
	DVNN Thanh Thuỷ
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	300
	DVNN Thanh Sơn
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	301
	DVNN Thanh Khê
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	302
	HTX Du lịch sinh thái vải thiều Đồng Mần
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	303
	HTX Sản xuất nông sản thực phẩm Vân Khánh
	Xã Thanh Hà
	Tổng hợp

	304
	HTX AMEII Việt Nam
	Xã Thanh Hà
	Trồng trọt

	305
	Hợp tác xã Thủy sản Cổ Thành
	Phường Chí Linh
	Thủy sản

	306
	HTX DVNN xã Nhân Huệ
	Phường Chí Linh
	Trồng trọt

	307
	HTX DVNN Cổ Thành
	Phường Chí Linh
	Trồng trọt

	308
	HTX DVNN phường Phả Lại
	Phường Chí Linh
	Trồng trọt

	309
	HTX NN phường Văn An
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	Xã Bình Giang
	Trồng trọt

	513
	HTX DVNN Hồng Khê
	Xã Bình Giang
	Trồng trọt

	514
	HTX DVNN Cổ Bì
	Xã Bình Giang
	Trồng trọt

	515
	HTX DVNN Tân Việt
	Xã Bình Giang
	Trồng trọt

	516
	HTX sản xuất hủy sản Thành Đạt
	Xã Bình Giang
	Thủy sản

	517
	HTX DVNN An Phát
	Xã Bình Giang
	Tổng hợp




	518
	HTX DVNN Thúc Kháng
	Xã Thượng Hồng
	Trồng trọt

	519
	HTX DVNN Bình Xuyên
	Xã Thượng Hồng
	Trồng trọt

	520
	HTX DVNN Thái Học
	Xã Thượng Hồng
	Trồng trọt

	521
	HTX DVNN Minh Huấn
	Xã Thượng Hồng
	Tổng hợp

	522
	HTX DVNN Bình Minh
	Xã Thượng Hồng
	Trồng trọt

	523
	HTX DVNN Tân Phong
	Xã Đường An
	Trồng trọt

	524
	HTX DVNN Mộ Trạch
	Xã Đường An
	Trồng trọt

	525
	HTX DVNN Thái Hòa
	Xã Đường An
	Trồng trọt

	526
	HTX DVNN Thái Dương
	Xã Đường An
	Trồng trọt

	527
	HTX dịch vụ cơ giới hóa Tân Hồng
	Xã Đường An
	Trồng trọt

	528
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quốc Tuấn
	Xã Trần Phú
	Trồng trọt

	529
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Quang
	Xã Trần Phú
	Trồng trọt

	530
	HTX cá sạch thảo lưu Hải Dương
	Xã Trần Phú
	Thủy sản

	531
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Trung
	Xã Trần Phú
	Trồng trọt

	532
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Nam Chính
	Xã Trần Phú
	Trồng trọt

	533
	HTX DVNN tổng hợp Hợp Tiến
	Xã Hợp Tiến
	Tổng hợp

	534
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp xã Nam Tân
	Xã Hợp Tiến
	Trồng trọt

	535
	HTX chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thành công
	Xã Hợp Tiến
	Chăn nuôi

	536
	HTX trồng trọt và chăn nuôi An Bình
	Xã Hợp Tiến
	Tổng hợp

	537
	HTX trồng trọt và chăn nuôi Thành Tựu
	Xã Hợp Tiến
	Tổng hợp

	538
	HTX Dịch vụ nông nghiệp Nam Hưng
	Xã Hợp Tiến
	Trồng trọt

	539
	HTX chăn nuôi Nam Hưng
	Xã Hợp Tiến
	Chăn nuôi

	540
	Chi nhánh hợp tác xã Hữu Cơ Thượng Vực
	Xã Hợp Tiến
	Trồng trọt

	541
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hiệp Cát
	Xã Thái Tân
	Trồng trọt

	542
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thái Tân
	Xã Thái Tân
	Trồng trọt

	543
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Minh Tân
	Xã Thái Tân
	Trồng trọt

	544
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hồng Phong
	Xã Thái Tân
	Trồng trọt

	545
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Sơn
	Xã Thái Tân
	Trồng trọt

	546
	HTX Thiên Lý Đoàn Kết
	Xã Nam Sách
	Trồng trọt

	547
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Hồng
	Xã Nam Sách
	Trồng trọt




	548
	HTX Dịch vụ NN Thị Trấn
	Xã Nam Sách
	Trồng trọt

	549
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Lạc
	Xã Nam Sách
	Trồng trọt

	550
	HTX thương mại, xây dựng và nông nghiệp Nam
Hồng
	Xã Nam Sách
	Tổng hợp

	551
	HTX Dịch vụ Nông nghiệpAn Lâm
	Xã An Phú
	Trồng trọt

	552
	HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Phú Điền
	Xã An Phú
	Trồng trọt

	553
	HTX nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ Phú
Điền
	Xã An Phú
	Trồng trọt

	554
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Cộng Hòa
	Xã An Phú
	Trồng trọt

	555
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Bình
	Xã An Phú
	Trồng trọt




